
DANH SÁCH XE ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KHÔNG
CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…    …/QĐ-SGTVT ngày…..tháng 11 năm 2023)

STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu Tải trọng (Kg) Số ghế
1 51B08613 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 0,00 16
2 65B00515 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 16
3 95B00411 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 0,00 16
4 66S6506 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 0,00 16
5 95B00037 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 16
6 68B00835 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 0,00 16
7 51B18573 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 40
8 95C01870 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 15.000,00 3
9 95B00486 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 0,00 16

10 95C01699 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH TARIS 5.460,00 3
11 95C02975 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6.500,00 3
12 95T1499 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 4.800,00 3
13 95C02271 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 3.400,00 3
14 95C01697 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 4.650,00 3
15 65B01168 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 16
16 95C03000 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 17.900,00 2
17 95C02818 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 5.750,00 3
18 95C03036 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6.500,00 3
19 95C02923 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 15.200,00 3
20 95B00699 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 0,00 16
21 95B00614 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 0,00 16
22 95B00631 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 0,00 29
23 83C05913 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7.000,00 3
24 95C02934 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 2.400,00 3
25 95B00650 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 16
26 95C03368 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8.100,00 3
27 95B00637 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 0,00 16
28 64C00722 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH

MINH
1.300,00 3
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29 65C01284 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 3.495,00 3
30 95C01986 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 2.400,00 3
31 95C02785 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 2.400,00 3
32 95C02018 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt

Nam
2.490,00 3

33 51C02061 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 1.200,00 3
34 95C02427 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 2.300,00 3
35 65C11637 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Nasia Hòa Lạc 2.280,00 3
36 65B01490 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH

MINH
0,00 16

37 95C02974 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 2.490,00 3
38 95C00492 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 2.490,00 3
39 95C03721 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 15.150,00 3
40 95C01824 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 2.490,00 3
41 95C03826 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 7.940,00 3
42 65B01587 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 0,00 42
43 95C03832 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty THHH ĐAM.T.E.C 4.700,00 3
44 95B00724 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 0,00 15
45 95C03807 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 4.500,00 3
46 95C03838 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Viettel Tracking 9.185,00 3
47 95C01098 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 6.450,00 3
48 95C03666 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI 1.200,00 3
49 95C03896 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6.300,00 3
50 95C03901 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH

MINH
2.280,00 3

51 95C03699 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8.100,00 3
52 95C03770 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH

MINH
2.280,00 3

53 95B00789 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 0,00 16
54 47B01470 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 0,00 16
55 95C04110 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 15.000,00 3
56 68C11166 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 15.000,00 3
57 95C04370 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8.300,00 3
58 95B00891 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 0,00 16
59 95C04428 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 3.490,00 3
60 95C04440 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 6.900,00 3
61 95C03680 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 4.950,00 3
62 68C03739 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 2.400,00 3
63 95B00771 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty CPCN 3TBK 0,00 16
64 95C02303 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH

MINH
2.300,00 3

65 95C04700 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 3.050,00 3
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66 95C04541 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 6.500,00 3
67 95C04750 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 6.500,00 3
68 95H01209 Xe tải HỢP TÁC XÃ TMDV VĨNH TƯỜNG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 2.400,00 3
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